
Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 2021 
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4068 /SYT-NVY ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Giám 

đốc Sở Y tế) 

 

STT Tên cơ sở Ghi chú 

I. Thành phố Thanh Hóa 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh   

2 Bệnh viện Nhi   

3 Bệnh viện 71 Trung ương   

4 BVĐK thành phố Thanh Hóa   

5 BVĐK Hợp Lực   

6 BVĐK Thanh Hà   

7 BVĐK Phúc Thịnh   

8 Bệnh viện Công an tỉnh   

9 TTYT thành phố Thanh Hóa   

10 PKĐK Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

11 Phòng khám Ban BVSK Cán bộ tỉnh   

12 
Phòng khám và điều trị HIV/AIDS thuộc 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa 
  

13 PKĐK Giao thông vận tải Thanh Hóa   

Trạm y tế (34) 

1  TYT phường Nam Ngạn    

2  TYT phường Trường Thi  
 3  TYT phường Hàm Rồng    

4  TYT phường Đông Thọ    

5  TYT phường Điện Biên    

6  TYT phường Tân Sơn    

7  TYT phường Phú Sơn    

8  TYT phường Ba Đình    

9  TYT phường Ngọc Trạo    

10  TYT phường Đông Vệ    

11  TYT phường Lam Sơn    

12  TYT phường Đông Sơn    

13  TYT phường Đông Cương    

14  TYT phường Đông Hải    

15  TYT phường Đông Hương    

16  TYT phường Quảng Thành    

17  TYT phường Quảng Hưng    
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18  TYT phường Quảng Thắng    

19  TYT phường Tào Xuyên    

20  TYT phường An Hưng    

21  TYT xã Long Anh    

22  TYT xã Hoằng Quang    

23  TYT xã Hoằng Đại    

24  TYT xã Thiệu Dương    

25  TYT xã Thiệu Vân    

26  TYT xã Thiệu Khánh    

27  TYT xã Đông Lĩnh    

28  TYT xã Đông Tân    

29  TYT xã Đông Vinh    

30  TYT xã Quảng Thịnh    

31  TYT xã Quảng Đông    

32  TYT xã Quảng Phú    

33  TYT xã Quảng Tâm    

34  TYT xã Quảng Cát    

II. Thị xã Bỉm Sơn 

1  BVĐK thị xã Bỉm Sơn    

2  BVĐK ACA    

Trạm y tế (7) 

1  TYT phường Phú Sơn    

2  TYT phường Ba Đình    

3  TYT phường Bắc Sơn    

4  TYT phường Lam Sơn    

5  TYT phường Đông Sơn    

6  TYT phường Ngọc Trạo    

7  TYT xã Quang Trung    

III. Thành phố Sầm Sơn 

1 BVĐK thành phố Sầm Sơn   

2 Bệnh viện điều dưỡng PHCN Tỉnh   

3 Bệnh viện điều dưỡng PHCN TW   

4 TTYT thành phố Sầm Sơn   

Trạm y tế (11) 

1 TYT phường Quảng Cư   
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2 TYT phường Quảng Tiến   

3 TYT xã Quảng Minh   

4 TYT xã Quảng Hùng   

5 TYT phường Quảng Thọ   

6 TYT phường Quảng Châu   

7 TYT phường Quảng Vinh   

8 TYT xã Quảng Đại   

9 TYT phường Trường Sơn   

10 TYT phường Bắc Sơn   

11 TYT phường Trung Sơn   

IV. Huyện Quan Hóa 

1 BVĐK huyện Quan Hóa   

2 TTYT huyện Quan Hóa   

Trạm y tế (15) 

1 TYT xã Phú Nghiêm   

2 TYT thị trấn Hồi Xuân   

3 TYT xã Phú Xuân   

4 TYT xã Phú Lệ   

5 TYT xã Phú Sơn   

6 TYT xã Phú Thanh   

7 TYT xã Thành Sơn   

8 TYT xã Trung Thành   

9 TYT xã Trung Sơn   

10 TYT xã Nam Xuân   

11 TYT xã Nam Tiến   

12 TYT xã Nam Động   

13 TYT xã Thiên Phủ   

14 TYT xã Hiền Chung   

15 TYT xã Hiền Kiệt   

V. Huyện Bá Thước 

1 BVĐK huyện Bá Thước   

Trạm y tế (21) 

1 TYT xã Điền Thượng   

2 TYT xã Điền Hạ   

3 TYT xã Điền Quang   
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4 TYT xã Điền Trung   

5 TYT xã Thành Sơn   

6 TYT xã Lương Ngoại   

7 TYT xã Ái Thượng   

8 TYT xã Lương Nội   

9 TYT xã Điền Lư   

10 TYT xã Lương Trung   

11 TYT xã Lũng Niêm   

12 TYT xã Lũng Cao   

13 TYT xã Hạ Trung   

14 TYT xã Cổ Lũng   

15 TYT xã Thành Lâm   

16 TYT xã Ban Công   

17 TYT xã Kỳ Tân   

18 TYT xã Văn Nho   

19 TYT xã Thiết ống   

20 TYT xã Thiết Kế   

21 TYT thị trấn Cành Nàng   

VI. Huyện Thường Xuân 

1 BVĐK huyện Thường Xuân   

2 TTYT huyện Thường Xuân   

Trạm y tế (16) 

1 TYT xã Luận Khê   

2 TYT xã Lương Sơn   

3 TYT xã Luận Thành   

4 TYT xã Xuân Cao   

5 TYT xã  Xuân Thắng   

6 TYT xã Xuân Lộc   

7 TYT xã Tân Thành   

8 TYT xã Thọ Thanh   

9 TYT xã Xuân Lẹ   

10 TYT xã Yên Nhân   

11 TYT xã Xuân Chinh   

12 TYT xã Xuân Dương   

13 TYT xã Vạn Xuân   



5 
 

14 TYT xã Ngọc Phụng   

15 TYT xã Bát Mọt   

16 TYT thị trấn Thường Xuân   

VII. Huyện Như Xuân 

1 BVĐK huyện Như Xuân   

Trạm y tế (16) 

1 TYT xã Bãi Trành   

2 TYT xã Xuân Hoà   

3 TYT xã Xuân Bình   

4 TYT xã Hóa Quỳ   

5 TYT thị trấn Yên Cát   

6 TYT xã Cát Vân   

7 TYT xã Cát Tân   

8 TYT xã Tân Bình   

9 TYT xã Bình Lương   

10 TYT xã Thanh Quân   

11 TYT xã Thanh Xuân   

12 TYT xã Thanh Hoà   

13 TYT xã Thanh Phong   

14 TYT xã Thanh Lâm   

15 TYT xã Thanh Sơn   

16 TYT xã Thượng Ninh   

VIII. Huyện Lang Chánh 

1 BVĐK huyện Lang Chánh   

2 TTYT huyện Lang Chánh   

Trạm y tế (10) 

1 TYT Thị Trấn Lang Chánh   

2 TYT xã Trí Nang   

3 TYT xã Giao An    

4 TYT xã Giao Thiện    

5 TYT xã Yên Thắng    

6 TYT xã Yên Khương    

7 TYT xã Đồng Lương    

8 TYT xã Tân Phúc    

9 TYT xã Tam Văn   
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10 TYT xã Lâm Phú   

IX. Huyện Ngọc Lặc 

1 BVĐK KV Ngọc Lặc   

2 TTYT huyện Ngọc Lặc   

Trạm y tế (21) 

1 TYT xã Lam Sơn   

2 TYT xã Mỹ Tân   

3 TYT xã Thúy Sơn   

4 TYT xã Thạch Lập   

5 TYT xã Vân Am   

6 TYT xã Cao Ngọc   

7 TYT xã Minh Sơn   

8 TYT xã Quang Trung   

9 TYT xã Đồng Thịnh   

10 TYT xã Ngọc Liên   

11 TYT xã Ngọc Sơn   

12 TYT xã Lộc Thịnh   

13 TYT xã Cao Thịnh   

14 TYT xã Ngọc Trung   

15 TYT xã Phùng Giáo   

16 TYT xã Phùng Minh   

17 TYT xã Phúc Thịnh   

18 TYT xã Nguyệt ấn   

19 TYT xã Kiên Thọ   

20 TYT xã Minh Tiến   

21 TYT thị trấn Ngọc Lặc   

X. Huyện Cẩm Thủy 

1 BVĐK huyện Cẩm Thủy   

2 TTYT huyện Cẩm Thủy   

Trạm y tế (17) 

1 TYT xã Cẩm Thành   

2 TYT xã Cẩm Quý   

3 TYT xã Cẩm Lương   

4 TYT xã Cẩm Thạch   

5 TYT xã Cẩm Liên   
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6 TYT xã Cẩm Giang   

7 TYT xã Cẩm Bình   

8 TYT xã Cẩm Tú   

9 TYT xã Cẩm Châu   

10 TYT xã Cẩm Tâm   

11 TYT xã Cẩm Vân   

12 TYT xã Cẩm Ngọc   

13 TYT xã Cẩm Long   

14 TYT xã Cẩm Yên   

15 TYT xã Cẩm Tân   

16 TYT xã Cẩm Phú   

17 TYT thị trấn Phong Sơn   

XI. Huyện Thạch Thành 

1 BVĐK huyện Thạch Thành   

2 TTYT huyện Thạch Thành   

Trạm y tế (25) 

1 TYT Thạch Lâm   

2 TYTThạch Tượng   

3 TYT Thạch Quảng   

4 TYT Thạch Cẩm   

5 TYT Thạch Sơn   

6 TYT Thạch Bình   

7 TYT Thạch Định   

8 TYT Thạch Đồng   

9 TYT Thạch Long   

10 TYT Thành Yên   

11 TYT Thành Mỹ   

12 TYT Thành Vinh   

13 TYT Thành Trực   

14 TYT Thành Minh   

15 TYT Thành Công   

16 TYT Thành Tân   

17 TYT  TT Vân Du   

18 TYT Thành Tâm   

19 TYT Thành Hưng   
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20 TYT TT Kim Tân   

21 TYT Thành Tiến   

22 TYT Thành Long   

23 TYT Thành Thọ   

24 TYT Thành An   

25 TYT Ngọc Trạo   

XII. Huyện Thọ Xuân 

1 BVĐK huyện Thọ Xuân   

Trạm y tế (32) 

1 TYT xã Xuân Hồng   

2 TYT thị Trấn Thọ Xuân   

3 TYT xã  Bắc Lương   

4 TYT xã Nam Giang   

5 TYT xã Xuân Phong   

6 TYT xã Thọ Lộc   

7 TYT xã Tây Hồ   

8 TYT xã Xuân Sinh   

9 TYT xã Xuân Giang   

10 TYT xã Xuân Trường   

11 TYT xã  Xuân Hòa   

12 TYT xã Thọ Hải   

13 TYT xã Xuân Hưng   

14 TYT xã Thọ Diên   

15 TYT xã Thọ Lâm   

16 TYT thị trấn Sao Vàng   

17 TYT thị trấn Lam Sơn   

18 TYT xã Thọ Xương   

19 TYT xã  Xuân Phú   

20 TYT xã  Xuân Bái   

21 TYT xã Trường Xuân   

22 TYT xã Xuân Lai   

23 TYT xã Xuân Minh   

24 TYT xã Xuân Lập   

25 TYT xã Phú Xuân   

26 TYT xã Xuân Tín   
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27 TYT xã Thọ Lập   

28 TYT xã Thuận Minh   

29 TYT xã Quãng Phú   

30 TYT xã Xuân Thiên   

31 
TYT Công ty Cổ phần Mía đường Lam 

Sơn 
  

32 TYT Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng   

XIII. Huyện Vĩnh Lộc 

1 BVĐK huyện Vĩnh Lộc   

2 TTYT huyện Vĩnh Lộc   

Trạm y tế (13) 

1 TYT xã thị trấn Vĩnh Lộc Thị trấn Vĩnh Lộc 

2 TYT xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang 

3 TYT xã Vĩnh Yên Xã Vĩnh Yên 

4 TYT xã Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến 

5 TYT xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long 

6 TYT xã Vĩnh Phúc Xã Vĩnh Phúc 

7 TYT xã Vĩnh Hưng Xã Vĩnh Hưng 

8 TYT xã Minh Tân Xã Minh Tân 

9 TYT xã Ninh Khang Xã Ninh Khang 

10 TYT xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 

11 TYT xã Vĩnh Hùng Xã Vĩnh Hùng 

12 TYT xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 

13 TYT xã Vĩnh An Xã Vĩnh An 

XIV. Huyện Yên Định 

1 BVĐK huyện Yên Định   

2 BVĐK Trí Đức Thành   

3 TTYT huyện Yên Định   

Trạm y tế (26) 

1 TYT xã Quý Lộc    

2 TYT xã Định Hòa   

3 TYT xã Yên Tâm   

4 TYT xã Định Công   

5 TYT xã Định Liên   

6 TYT xã Định Bình    
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7 TYT xã Định Hải   

8 TYT xã Định Tăng   

9 TYT xã Yên Ninh   

10 TYT xã Yên Phong   

11 TYT xã Định Thành   

12 TYT xã Yên Thịnh   

13 TYT xã Yên Thái   

14 TYT xã Định Tiến   

15 TYT xã Yên Thọ   

16 TYT xã Yên Phú   

17 TYT xã Định Hưng   

18 TYT xã Yên Lạc   

19 TYT xã Yên Trường   

20 TYT thị trấn Thống nhất   

21 TYT thị Trấn Quán Lào   

22 TYT xã Yên Hùng   

23 TYT xã Yên Trung   

24 TYT xã Yên Lâm   

25 TYT xã Định Tân   

26 TYT xã Định Long   

XV. Huyện Triệu Sơn 

1 BVĐK huyện Triệu Sơn   

2 TTYT huyện Triệu Sơn   

Trạm y tế (34) 

1 TYT xã Thọ Sơn   

2 TYT xã Thọ Bình   

3 TYT xã Thọ Tiến   

4 TYT xã Hợp Lý   

5 TYT xã Hợp Tiến   

6 TYT xã Hợp Thành   

7 TYT xã Triệu Thành   

8 TYT xã Hợp Thắng   

9 TYT xã Minh Sơn   

10 TYT thị trấn Triệu Sơn   

11 TYT xã Dân Lực   
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12 TYT xã Dân Lý   

13 TYT xã Dân Quyền   

14 TYT xã An Nông   

15 TYT xã Văn Sơn   

16 TYT xã Thái Hòa   

17 TYT thị trấn Nưa   

18 TYT xã Đồng Lợi   

19 TYT xã Đồng Tiến   

20 TYT xã Đồng Thắng   

21 TYT xã Tiến Nông   

22 TYT xã Khuyến Nông   

23 TYT xã Xuân Thịnh   

24 TYT xã Xuân Lộc   

25 TYT xã Thọ Dân   

26 TYT xã Xuân Thọ   

27 TYT xã Thọ Tân   

28 TYT xã Thọ Ngọc   

29 TYT xã Thọ Cường   

30 TYT xã Thọ Phú   

31 TYT xã Thọ Vực   

32 TYT xã Thọ Thế   

33 TYT xã Nông Trường   

34 TYT xã Bình Sơn   

XVI. Huyện Nông Cống 

1 BVĐK huyện Nông Cống   

2 BVĐK Tâm Đức Cầu Quan   

3 TTYT huyện Nông Cống   

Trạm y tế (29) 

1 TYT thị trấn Nông Cống   

2 TYT xã Tân Phúc   

3 TYT xã Tân Thọ   

4 TYT xã Hoàng Sơn   

5 TYT xã Tân Khang   

6 TYT xã Hoàng Giang   

7 TYT xã Trung Chính   
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8 TYT xã Trung Thành   

9 TYT xã Tế Thắng   

10 TYT xã Tế Lợi   

11 TYT xã Tế Nông   

12 TYT xã Minh Nghĩa   

13 TYT xã Minh Khôi   

14 TYT xã Vạn Hòa   

15 TYT xã Trừơng Trung   

16 TYT xã Vạn Thắng   

17 TYT xã Trường Giang   

18 TYT xã Vạn Thiện   

19 TYT xã Thăng Long   

20 TYT xã Trường Minh   

21 TYT xã Trường Sơn   

22 TYT xã Thăng Bình   

23 TYT xã Công Liêm   

24 TYT xã Tượng Văn   

25 TYT xã Thăng Thọ   

26 TYT xã Tượng Lĩnh   

27 TYT xã Tượng Sơn   

28 TYTxã Công Chính   

29 TYT xã Yên Mỹ   

XVII. Huyện Đông Sơn 

1 BVĐK huyện Đông Sơn   

2 TTYT huyện Đông Sơn   

Trạm y tế (14) 

1 TYT thị trấn Rừng Thông   

2 TYT xã Đông Ninh   

3 TYT xã Đông Khê   

4 TYT xã Đông Hòa   

5 TYT xã Đông Yên   

6 TYT xã Đông Minh   

7 TYT xã Đông Thanh   

8 TYT xã Đông Tiến   

9 TYT xã Đông Hoàng   
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10 TYT xã Đông Thịnh   

11 TYT xã Đông Văn   

12 TYT xã Đông Phú   

13 TYT xã Đông Nam   

14 TYT xã Đông Quang   

XVIII. Huyện Hà Trung 

1 BVĐK huyện Hà Trung   

2 TTYT huyện Hà Trung   

Trạm y tế (21) 

1 TYT xã Hà Tân   

2 TYT xã Hà Tiến   

3 TYT xã Yên Dương   

4 TYT xã Hoạt Giang   

5 TYT xã Yến Sơn   

6 TYT xã Hà Sơn   

7 TYT xã Hà Ngọc   

8 TYT xã Hà Đông   

9 TYT xã Hà Lĩnh   

10 TYT xã Hà Thái   

11 TYT xã Hà Bắc   

12 TYT xã Hà Bình   

13 TYT xã Hà Long   

14 TYT xã Hà Giang   

15 TYT xã Hà Vinh   

16 TYT xã Lĩnh Toại   

17 TYT xã Hà Hải   

18 TYT xã Hà Châu   

19 TYT xã Hà Lai   

20 TYT thị trấn Hà Trung   

21 
TYT  CT TNHH MTV Thuốc lá Thanh 

Hóa 
  

XIX. Huyện Hoằng Hóa 

1 BVĐK huyện Hoằng Hóa   

2 BVĐK Hàm Rồng   

3 BVĐK Hải Tiến   
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4 TTYT huyện Hoằng Hóa   

Trạm y tế (37) 

1 TYT xã Hoằng Xuân   

2 TYT xã Hoằng Phượng   

3 TYT xã Hoằng Phú   

4 TYT xã Hoằng Quỳ   

5 TYT xã Hoằng Kim   

6 TYT xã Hoằng Trung   

7 TYT xã Hoằng Trinh   

8 TYT xã Hoằng Sơn   

9 TYT xã Hoằng Xuyên   

10 TYT xã Hoằng Cát   

11 TYT xã Hoằng Quý   

12 TYT xã Hoằng Hợp   

13 TYT thị trấn Bút Sơn   

14 TYT xã Hoằng Đức   

15 TYT xã Hoằng Hà   

16 TYT xã Hoằng Đạt   

17 TYT xã Hoằng Đạo   

18 TYT xã Hoằng Thắng   

19 TYT xã Hoằng Đồng   

20 TYT xã Hoằng Thái   

21 TYT xã Hoằng Thịnh   

22 TYT xã Hoằng Thành   

23 TYT xã Hoằng Lộc   

24 TYT xã Hoằng Trạch   

25 TYT xã Hoằng Phong   

26 TYT xã Hoằng Lưu   

27 TYT xã Hoằng Châu   

28 TYT xã Hoằng Tân   

29 TYT xã Hoằng Yến   

30 TYT xã Hoằng Tiến   

31 TYT xã Hoằng Hải   

32 TYT xã Hoằng Ngọc   

33 TYT xã Hoằng Đông   
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34 TYT xã Hoằng Thanh   

35 TYT xã Hoằng Phụ   

36 TYT xã Hoằng Giang   

37 TYT xã Hoằng Trường   

XX. Huyện Nga Sơn 

1 BVĐK huyện Nga Sơn   

2 TTYT huyện Nga Sơn   

Trạm y tế (24) 

1 TYT xã Nga Điền    

2 TYT xã Nga Phú    

3  TYT xã Nga Thái    

4 TYT xã Nga An    

5 TYT xã Nga Tiến    

6 TYT xã Nga Liên    

7 TYT xã Nga Thủy    

8 TYT xã Nga Tân    

9 TYT xã Nga Yên    

10 TYT xã Nga Trung    

11 TYT xã Nga Thanh    

12 TYT xã Nga Giáp    

13 TYT xã Nga Trường    

14 TYT xã Nga Thành    

15 TYT xã Nga Thạch    

16 TYT xã Nga Phượng    

17 TYT xã Nga Hải    

18 TYT xã Nga Vịnh    

19 TYT xã Nga Thắng    

20 TYT xã Ba Đình    

21 TYT xã Nga Văn    

22 TYT xã Nga Bạch    

23 TYT xã Nga Thiện    

24 TYT thị trấn Nga Sơn   

XXI. Huyện Hậu Lộc 

1 BVĐK huyện Hậu Lộc   

2 TTYT huyện Hậu Lộc   
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Trạm y tế (23) 

1 TYT xã Triệu Lộc   

2 TYT xã Đại Lộc   

3 TYT xã Đồng Lộc   

4 TYT xã Cầu Lộc   

5 TYT xã Thành Lộc   

6 TYT  xã Tuy Lộc   

7 TYT xã Phong Lộc   

8 TYT xãTiến Lộc   

9 TYT xãLộc Sơn   

10 TYT xã Thuần Lộc   

11 TYT xã Mỹ Lộc   

12 TYT thị trấn Hậu Lộc   

13 TYT xã Xuân Lộc   

14 TYT xã Liên Lộc   

15 TYT xã Quang Lộc   

16 TYT xã Hoa Lộc   

17 TYT xã Hòa Lộc   

18 TYT xã Phú Lộc   

19 TYT xã Minh Lộc   

20 TYT xã Hải Lộc   

21 TYT xã Hưng Lộc   

22 TYT xã Ngư Lộc   

23 TYT xã Đa Lộc   

XXII. Huyện Quảng Xương 

1 BVĐK huyện Quảng Xương   

2 TTYT huyện Quảng Xương   

Trạm y tế (26) 

1 TYT xã Quảng Bình   

2 TYT xã Quảng Chính   

3 TYT xã Quảng Đức   

4 TYT xã Quảng Định   

5 TYT xã Quảng Giao   

6 TYT xã Quảng Hải   

7 TYT xã Quảng Hợp   
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8 TYT xã Quảng Hòa   

9 TYT xã Quảng Khê   

10 TYT xã Quảng Lộc   

11 TYT xã Quảng Long   

12 TYT xã Quảng Lưu   

13 TYT xã Quảng Ngọc   

14 TYT xã Quảng Nham   

15 TYT xã Quảng Nhân   

16 TYT xã Quảng Ninh   

17 TYT xã Quảng Phúc   

18 TYT xã Quảng Thái   

19 TYT xã Quảng Thạch   

20 TYT xã Quảng Trạch   

21 TYT xã Quảng Trường   

22 TYT xã Quảng Trung   

23 TYT xã Quảng Văn   

24 TYT xã Quảng Yên   

25 TYT xã Tiên Trang   

26 TYT thị Trấn Tân Phong   

XXIII. Thị xã Nghi Sơn 

1 BVĐK KV Nghi Sơn   

2 BVĐK Quốc tế Hợp Lực   

3 TTYT thị xã Nghi Sơn   

Trạm y tế (31) 

1 TYT xã Anh Sơn   

2 TYT phường Bình Minh   

3 TYT xã Các Sơn    

4 TYT xã Điṇh Hải   

5 TYT phường Hải An   

6 TYT phường Hải Bình   

7 TYT phường Hải Châu   

8 TYT xã Hải Hà   

9 TYT phường Hải Hòa    

10 TYT xã Hải Liñh   

11 TYT  phường Hải Ninh    
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12 TYT xã Hải Nhân   

13 TYT phường Hải Thanh   

14 TYT phường Hải Thươṇg   

15 TYT xã Hải Yến   

16 TYT phường Mai Lâm   

17 TYT phường Ninh Hải   

18 TYT xã Nghi Sơn   

19 TYT xã Ngoc̣ Liñh   

20 TYT phường Nguyên Bình   

21 TYT xã Phú Lâm   

22 TYT xã Phú Sơn   

23 TYT phường Tân Dân   

24 TYT xã Tân Trường   

25 TYT phường Tiñh Hải   

26 TYT xã Tùng Lâm   

27 TYT xã Thanh Sơn   

28 TYT xã Thanh Thủy   

29 TYT phường Trúc Lâm   

30 TYT xã Trường Lâm   

31 TYT phường Xuân Lâm   

XXIV. Huyện Thiệu Hóa 

1 BVĐK huyện Thiệu Hóa   

2 BVĐK Đại An   

3 TTYT huyện Thiệu Hóa   

Trạm y tế (25) 

1 TYT xã Thiệu Ngọc   

2 TYT xã Thiệu Vũ   

3 TYT xã Thiệu Phúc   

4 TYT xã Thiệu Tiến   

5 TYT xã Thiệu Công   

6 TYT xã Thiệu Phú   

7 TYT xã Thiệu Long   

8 TYT xã Thiệu Giang   

9 TYT xã Thiệu Duy   

10 TYT xã Thiệu Nguyên   
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11 TYT xã Thiệu Hợp   

12 TYT xã Thiệu Thịnh   

13 TYT xã Thiệu Quang   

14 TYT xã Thiệu Thành   

15 TYT xã Thiệu Toán   

16 TYT xã Thiệu Chính   

17 TYT xã Thiệu Hòa   

18 TYT xã Minh Tâm   

19 TYT xã Thiệu Viên   

20 TYT xã Thiệu Lý   

21 TYT xã Thiệu Vận   

22 TYT xã Thiệu Trung   

23 TYT thị trấn Thiệu Hóa   

24 TYT xã Tân Châu   

25 TYT xã Thiệu Giao   

XXV. Huyện Như Thanh 

1 BVĐK huyện Như Thanh   

2 TTYT huyện Như Thanh   

Trạm y tế (14) 

1 TYT xã Cán Khê   

2 TYT xã Xuân Du   

3 TYT xã Phượng Nghi   

4 TYT xã Mậu Lâm   

5 TYT xã Phú Nhuận   

6 TYT xã Hải Long   

7 TYT xã Xuân Khang   

8 TYT xã Xuân Thái   

9 TYT xã Xuân Phúc   

10 TYT xã Yên Lạc   

11 TYT xã Yên Thọ   

12 TYT xã Thanh Tân   

13 TYT xã Thanh Kỳ   

14 TYT thị trấn Bến Sung   

XXVI. Huyện Quan Sơn 

1 BVĐK huyện Quan Sơn   
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Trạm y tế xã, thị trấn (12) 

1 TYT xã Trung Xuân Trung Xuân 

2 TYT xã Trung Hạ   

3 TYT xã Trung Tiến   

4 TYT xã Trung Thượng   

5 TYT xã Sơn Hà   

6 TYT thị trấn Sơn Lư   

7 TYT xã Tam Lư    

8 TYT xã Tam Thanh   

9 TYT xã Sơn Điện   

10 TYT xã Mường Mìn   

11 TYT xã Sơn Thủy   

12 TYT xã Na Mèo   

XXVII. Huyện Mường Lát 

1 BVĐK huyện Mường Lát   

2 TTYT Huyện Mường Lát   

Trạm y tế xã, thị trấn (08) 

1 TYT xã Mường Chanh   

2 TYT xã Quang Chiểu   

3 TYT thị trấn Mường Lát   

4 TYT xã Tam Chung   

5 TYT xã Mường Lý   

6 TYT xã Phù Nhi   

7 TYT xã Trung Lý   

8 TYT xã Nhi Sơn   
 


